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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Lập trình Macro  trên MS Office
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
·  Vị trí: Học phần được bố trí sau khi học sinh đã học xong giai đoạn 1. Đã học các học phần của Microsoft Office.
· [bookmark: _GoBack]Tính chất: Là học phần lý thuyết và thực hành học phần tự chọn.
II. Mục tiêu học phần:
Kiến thức: Sau khi học xong học phần này. Học sinh có khả năng :
+ Trình bày được cấu trúc và chức năng của các kiểu dữ liệu, các lệnh trên VBA;
+ Sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA xây dựng các ứng dụng đơn giản hoá các thao tác văn phòng;
+ Sử dụng được các cấu trúc điều khiển để lập trình;
+ Sử dụng các đối tượng và gắn sự kiện với các đối tượng đó khi xây dựng các ứng dụng;
+ Xây dựng được các Macro tương ứng với mỗi trình ứng dụng (Microsoft Word, Microsoft Excel);
· Kỹ năng:
+ Hiểu được cách thức sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA tạo các Macro
+ Khai báo và sử dụng được các biến, hàm , các toán tử
+ Sử dụng các cấu trúc điều khiển để lập trình
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có khả năng tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm liên quan đến môn học. 
+ Hình thành phương pháp làm việc theo nhóm, nhận thức vấn đề một cách khoa học logic.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ VB
	5
	4
	1
	

	2
	Chương 2: Cơ bản về ngôn ngữ lập trình VBA
	25
	14
	10
	1

	
	1. Những qui định về cú pháp
	1
	1
	
	

	
	2. Các trợ giúp về cú pháp trong quá trình viết mã lệnh
	1
	1
	
	

	
	3. Tính năng gợi nhớ và tự hoàn thiện mã lệnh
	1
	1
	
	

	
	4. Từ khoá trong VB
	1
	1
	
	

	
	5. Các kiểu dữ liệu cơ bản
	2
	1
	1
	

	
	6. Khai báo biến trong VB
	1
	1
	
	

	
	7. Các toán tử và hàm thông dụng
	1
	1
	
	

	
	8. Các cấu trúc điều khiển
	5
	2
	3
	

	
	9. Chương trình con
	4
	2
	2
	

	
	10. Làm việc với UserForm và các thành phần điều khiển
	2
	1
	1
	

	
	11. Các hộp thoại thông dụng
	2
	1
	1
	

	
	12. Lập trình xử lý tập tin
	2
	1
	1
	

	
	13. Gỡ rối và bẫy lỗi trong VBAIDE
	1
	1
	
	

	
	Kiểm tra chương 2
	3
	
	2
	1

	3
	Chương 3: Lập trình trên MS Excel
	25
	15
	10
	

	
	1. Khái niệm về Macro trong Microsoft Excel
	2
	2
	
	

	
	2. Xây dựng hàm mới trong Excel
	4
	2
	2
	

	
	3. Add-in và Phân phối các ứng dụng mở rộng
	4
	3
	1
	

	
	4. Hệ thống các đối tượng trong Excel
	4
	2
	2
	

	
	5. Sự kiện của các đối tượng trong Excel
	3
	2
	1
	

	
	6. Các thao tác cơ bản trong Excel
	4
	2
	2
	

	
	7. Giao diện người dùng
	4
	2
	2
	

	4
	Chương 4: Lập trình trên MS Word
	20
	10
	9
	1

	
	1. Khái niệm về Macro trong Microsoft Word
	1
	1
	
	

	
	2. Xây dựng hàm mới trong Word
	3
	2
	1
	

	
	3. Add-in và Phân phối các ứng dụng mở rộng
	2
	1
	1
	

	
	4. Hệ thống các đối tượng trong Word
	2
	1
	1
	

	
	5. Sự kiện của các đối tượng trong Word
	3
	2
	1
	

	
	6. Thao tác với các đối tượng của VBA trong Microsoft Word
	2
	1
	1
	

	
	7. Giao diện người dùng
	1
	1
	
	

	
	Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ
	3
	
	2
	1

	
	Ôn tập cuối kỳ
	3
	1
	2
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


2.3. Add-in và Phân phối các ứng dụng mở rộng
2.5. Sự kiện của các đối tượng trong Word


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ VBA                                                        	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
Nắm được việc xây dựng một dự án VBA bao gồm các bước nào.
Nắm được môi trường phát triển tích hợp VBA IDE.
2. Nội dung chương: 
2.1. Giới thiệu về VBA
2.2. Đặc điểm của VBA
2.3. Cấu trúc một dự án VBA
2.4. Môi trường phát triển tích hợp VBA IDE
Chương 2: Cơ bản về ngôn ngữ lập trình VBA	Thời gian: 25 giờ
1. Mục tiêu: 
Nắm được cấu trúc và chức năng của các kiểu dữ liệu cơ bản;
Nắm được cú pháp và chức năng các lệnh ;
Nắm được các từ khoá xây dựng kiểu dữ liệu có cấu trúc;
Nắm được các từ khoá xây dựng xây dựng hàm, thủ tục;
Biết được các kiểu dữ liệu và cấu trúc điều khiển;
Biết cách sử dụng các đối tượng, hàm, các câu lệnh để cánh báo lỗi;
Rèn luyện tính cẩn thận, khoa học.
2. Nội dung chương:
2.1. Những qui định về cú pháp
	Thời gian: 1 giờ
2.2. Các trợ giúp về cú pháp trong quá trình viết mã lệnh
	Thời gian: 1 giờ
2.3. Tính năng gợi nhớ và tự hoàn thiện mã lệnh
	Thời gian: 1 giờ
2.4. Từ khoá trong VB
	Thời gian: 1 giờ	
2.5. Các kiểu dữ liệu cơ bản
	Thời gian: 2 giờ
2.5.1. Kiểu logic 
2.5.2. Kiểu số nguyên
2.5.3. Kiểu số thực
2.5.4. Kiểu mảng
2.5.5. Kiểu chuỗi
2.5.6. Kiểu thời gian
2.5.7. Kiểu Variant
2.5.8. Kiểu tự định nghĩa
2.5.9. Kiểu lớp
2.6. Khai báo biến trong VB	Thời gian: 1 giờ
2.6.1. Khai báo hằng số
2.6.2. Khai báo biến
2.6.3. Khai báo kiểu tự định nghĩa
2.6.4. Khai báo mảng tĩnh
2.6.5. Khai báo mảng động
2.6.6. Khai báo, tạo và làm việc với biến đối tượng
2.7. Các toán tử và hàm thông dụng	Thời gian: 1 giờ
2.7.1. Các toán tử
2.7.2. Các hàm toán học
2.7.3. Các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu
2.7.4. Các hàm xử lý chuỗi
2.8. Các cấu trúc điều khiển	Thời gian: 5 giờ
2.8.1. Cấu trúc điều kiện
2.8.2. Cấu trúc lựa chọn
2.8.3. Vòng lặp xác định
2.8.4. Vòng lặp không xác định
2.9. Chương trình con	Thời gian: 4 giờ
2.9.1. Hàm và thủ tục
2.9.2. Truyền tham số cho chương trình con
2.9.3. Biến trong chương trình con
2.9.4. Cách thức gọi và thoát khỏi chương trình con
2.9.5. Tổ chức các chương trình con theo hệ thống các mô‐đun chuẩn
2.10. Làm việc với UserForm và các thành phần điều khiển
	Thời gian: 2 giờ
2.10.1. Các vấn đề chung
2.10.2. Làm việc với UserForm
2.10.3. Các điều khiển thông dụng
2.10.4. Các hộp thoại thông dụng	
2.11. Lập trình xử lý tập tin	Thời gian: 2 giờ
2.11.1. Các hình thức truy cập tập tin
2.11.2. Xử lý dữ liệu trong tập tin với các hàm I/O
2.11.3. Xử lý dữ liệu trong tập tin theo mô hình FSO 
2.12. Gỡ rối và bẫy lỗi trong VBAIDE	Thời gian: 1 giờ
2.12.1. Phân loại lỗi trong lập trình
2.12.2. Gỡ rối trong lập trình
2.12.3. Bẫy lỗi trong VBAIDE
Chương 3: Lập trình trên MS Excel	Thời gian: 25 giờ
1. Mục tiêu: 
Nắm được khái niệm về Macro trong Microsoft Excel;
Biết cách tạo và sử dụng Macro bằng VBA trong Microsoft Excel;
Nắm được hệ thống các đối tượng và sự kiện của các đối tượng trong Excel;
Nắm được các kỹ thuật cung cấp dữ liệu cho Macro;
Khái niệm về Macro trong Microsoft Excel;
Rèn luyện tính cẩn thận, khoa học.
2. Nội dung chương:
2.1. Khái niệm về Macro trong Microsoft Excel
	Thời gian: 2 giờ
2.1.1. Macro trong Microsoft Excel 
2.1.2. Tạo Macro trong Microsoft Excel
2.1.3. Quản lý Macro trong Microsoft Excel
2.1.4. Sử dụng Macro trong Microsoft Excel
2.1.5. Hiệu chỉnh Macro trong Microsoft Excel
2.1.6. Vấn đề an toàn khi sử dụng Macro trong Microsoft Excel
2.2. Xây dựng hàm mới trong Excel
	Thời gian: 4 giờ
2.2.1. Khái niệm về hàm trong Excel
2.2.2. Tạo hàm mới bằng VBA
2.2.3. Hàm trả về lỗi
2.3. Add-in và Phân phối các ứng dụng mở rộng
	Thời gian: 4 giờ
2.3.1. Khái niệm về Add-In
2.3.2. Trình quản lý Add-In
2.3.3. Tạo Add-In
2.3.4. Phân phối và Cài đặt Add-In
2.4. Hệ thống các đối tượng trong Excel
	Thời gian: 4 giờ
2.4.1. Mô hình đối tượng trong Excel
2.4.2. Một số đối tượng cơ bản trong Excel
2.5. Sự kiện của các đối tượng trong Excel
	Thời gian: 3 giờ
2.5.1. Tạo bộ xử lý sự kiện cho một sự kiện
2.5.2. Sự kiện trong Workbook
2.5.3. Sự kiện trong Worksheet
2.5.4. Sự kiện trong UserForm
2.5.5. Sự kiện không gắn với đối tượng
2.6. Các thao tác cơ bản trong Excel
	Thời gian: 4 giờ
2.6.1. Điều khiển Excel
2.6.2. Làm việc với Workbook
2.6.3. Làm việc với Worksheet
2.6.4. Làm việc với Range và Cells
2.6.5. Làm việc với biểu đồ
2.6.6. Sử dụng các hàm có sẵn trong Excel
2.7. Giao diện người dùng
	Thời gian: 4 giờ
2.7.1. Điều khiển nhúng trong Worksheet
2.7.2. Các hộp thoại thông dụng
2.7.3. Hộp thoại tùy biến – UserForm
2.7.4. Thao tác trên thanh trình đơn
Chương 4: Lập trình trên MS Word	Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu: 
Nắm được khái niệm về Macro trong Microsoft Word;
Biết cách tạo và sử dụng Macro bằng VBA trong Microsoft Word;
Nắm được hệ thống các đối tượng và sự kiện của các đối tượng trong Word;
Nắm được các kỹ thuật cung cấp dữ liệu cho Macro;
Rèn luyện tính cẩn thận, khoa học.
2. Nội dung chương:
2.1. Khái niệm về Macro trong Microsoft Word
	Thời gian: 1 giờ
2.1.1. Macro trong Microsoft Word
2.1.2. Tạo Macro trong Microsoft Word
2.1.3. Quản lý Macro trong Microsoft Word
2.1.4. Sử dụng Macro trong Microsoft Word
2.1.5. Hiệu chỉnh Macro trong Microsoft Word
2.1.6. Vấn đề an toàn khi sử dụng Macro trong Microsoft Word
2.2. Xây dựng hàm mới trong Word
	Thời gian: 3 giờ
2.2.1. Khái niệm về hàm trong Word
2.2.2. Tạo hàm mới bằng VBA
2.2.3. Hàm trả về lỗi
2.3. Add-in và Phân phối các ứng dụng mở rộng
	Thời gian: 2 giờ
2.3.1. Khái niệm về Add-In
2.3.2. Trình quản lý Add-In
2.3.3. Tạo Add-In
2.3.4. Phân phối và Cài đặt Add-In
2.4. Hệ thống các đối tượng trong Word
	Thời gian: 2 giờ
2.4.1. Mô hình đối tượng trong Word
2.4.2. Một số đối tượng cơ bản trong Word
2.5. Sự kiện của các đối tượng trong Word
	Thời gian: 3 giờ
2.5.1. Tạo bộ xử lý sự kiện cho một sự kiện
2.5.2. Sự kiện trong Word
2.5.3. Sự kiện trong UserForm
2.5.4. Sự kiện không gắn với đối tượng
2.6. Thao tác với các đối tượng của VBA trong Microsoft Word
	Thời gian: 2 giờ
2.6.1. Điều khiển Word
2.6.2. Sử dụng các hàm có sẵn trong Word
2.7. Giao diện người dùng
	Thời gian: 1 giờ
2.7.1. Điều khiển nhúng trong Word
2.7.2. Các hộp thoại thông dụng
2.7.3. Hộp thoại tùy biến – UserForm
2.7.4. Thao tác trên thanh trình đơn
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình dịch ngôn ngữ C/C++, Netsupport School.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
Hiểu được ý nghĩa, công dụng của ngôn ngữ lập trình VBA trong Office.
Hiểu được cách thức lập trình bằng ngôn ngữ VBA
Nắm được cách khai báo các biến, hàm và toán tử trong VBA
Có khả năng sử dụng được các cấu trúc điều khiển để lập trình
Nắm được hệ thống các đối tượng và sự kiện của các đối tượng trong mỗi trình ứng dụng.
Xây dựng được các Macro tương ứng với mỗi trình ứng dụng (Microsoft Word, Microsoft Excel)
- Kỹ năng: 
Hiểu được cách thức sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA tạo các Macro
Khai báo và sử dụng được các biến, hàm , các toán tử
Sử dụng các cấu trúc điều khiển để lập trình
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự giác làm các bài tập mở rộng và nâng cao.
2. Phương pháp: 
	STT
	Phương pháp
	Hình thức
	Tỷ lệ

	1
	Kiểm tra thường xuyên
	Thực hành/Tự luận/ Bài tập
	20%

	2
	Kiểm tra giữa kỳ
	Thực hành
	30%

	3
	Kiểm tra cuối kỳ
	Tự luận
	50%


VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng nghề Tin học ứng dụng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
· Sử dụng các công cụ mô phỏng để mô phỏng cho các chương trình viết bằng VBA
· Nên cho các ví dụ cụ thể về cú pháp và chức năng các đối tượng, hàm, các câu lệnh.
· Đối với người học:
· Cần chú ý rèn luyện kỹ năng lập trình.			
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Nắm được cấu trúc của một chương trình viết bằng VBA.
Nắm được cú pháp và chức năng các lệnh.
Biết cách sử dụng các đối tượng, hàm, các câu lệnh.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình tin học Lập trình với Microsoft Visual Basic 6.0, Nguyễn Sơn Hải, Cục Công nghệ thông tin – Bộ giáo dục và Đào tạo
[2] Sách Lập trình VBA trong Excel cho người mới bắt đầu, Phan Tự Hướng, Nhà bản Khoa học và kỹ thuật.
[3] Sách lập trình VBA for Word, Phan Tự Hướng 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

